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	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi thường trú 
	Số CCCD/CMND, Số điện thoại
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Loại ma túy sử dụng
	Nơi điều trị cai nghiện
	Ghi chú

	1
	Trần Thế Dũng
	1974
	Thôn 2
	035074007070
	Bố: Trần Thế Vượng ( chết)
Mẹ: Nguyễn Thị Sen ( chết)
Vợ: Trịnh Thị Hạnh (1974)
	Heroin
	Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần Hà Nam.

	

	222222
	Trần Hưng Hạnh
	1976
	Thôn 5
	035076009660
	Bố: Trần Hữu Ổn (chết)
Mẹ: Trần Thị Dần (1954)
Vợ: Nguyễn Thị Mỹ (1972
	Heroin
	Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần Hà Nam.

	

	4
	Trần Duy Đoàn
	1996
	Thôn 2
	035096000473
	Bố: Trần Duy Loát
Mẹ: Bùi Thị Son
	Đá
	Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần Hà Nam.
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